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như thế nào, sau này sẽ diễn biến ra sao? Phương châm cùa 
Đảng ta như thề nào? Đó là những vần để mà nhân dân cA 
nước rất quan tâm, đỏ là những vấn đề mà các dồng chí trong 
toàn Đảng rầt quan tâm.

Quổc dân đảng thì thế nào? Nhìn vào quá khứ cùa nó thì 
có thể bìèt được hiện tại cùa nó, nhìn vào quá khứ và hiện tại 
cùa nó thì có thề biết được tương lai của nó. Đảng dó trước 
kia đã gây ra nội chièn phản cách mạng trong suốt 10 năm liền. 
Trong thòi gian chiến tranh chống Nhật, vào những năm 1940, 
1941 và 1943, nó đã dấy lên ba lần cao trào chồng Cộng’21 trên 
quy mô lớn, mỗi lần như vậy đểu chuần bị mờ rộng thành nội 
chiến trong phạm vi cả nước, chỉ do chính sách đúng é/ n của 
Đàng ta và do sự phản đối cùa nhân dân cả nước, mưu >: ứa 
nó mới không thực hiện được. Ai cũng biết Tường Ciơi- 
Thạch, tên đại biếu chính trị cùa giai cấp đại địa chủ và c. tư 
sản Trung-quốc, là một tay cực kỳ tàn nhẫn và cực kỳ nham hiẽm. 
Chính sách cùa hắn là khoanh tay ngồi nhìn, chầu chực [ . Liig 
lọi, bào tổn thực lực, chuẩn bị nội chiến. Quả nhiên, thang 
lợi mà hắn chầu chực đã đến, nay vị “ủy viên trường” đỏ lại 
sắp “xuống núi”(3). Tám năm nay chúng ta và Tưô-ng Giới-

chỉ rõ trong diễn văn khai mạc Đại hội đại btều toàn quồc lán 
thứ 7 cúa Đáng cộng sàn Trung-quồc họp hôi tháng 4 năm 1945 
là: Sau khi đánh bại đề quốc Nhật, Trung-quòc vàn đứng trước 
hai vận mệnh, hai tiển đổ, hoặc trờ thành một nước Trung-hoa 
mới, hoặc vẫn là một nước Trung-hoa cũ. Giai cằp đại địa chù, đại 
tư sân Trung-quốc do Tường Giới-Thạch đại diện, rãp tâm cướp 
đoạt trong tay nhân dân những thành quả thảng lựi của cuộc 
chièn tranh chồng Nhật, muồn cho Trung-quốc vần giừ nguyên
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Thạch đã thay đổi vị trí: Trước kia chúng ta ờ trên núi, còn 
hẳn thì ở bên mặt nước<4b, trong thời kỳ chống Nhật, chúng 
ta ờ sau lưng địch, còn hắn thì chuồn lên núi. Nay thì hẳn 
sắp xuồng núi, xuồng núi để cướp đoạt thành quả thẳng lợi 
cùa cuộc kháng chiến.

Tám năm nay, nhân dân và quân đội ờ vùng giải phóng chúng 
ta, trong tình hình không có một sự giúp đỡ bên ngoài nào, 
hoàn toàn dựa vào sự cố gắng cùa bàn thân mình, đã giải phóng 
được những miền đất đai rộng lớn, đã chống chọi lại với phần 
lớn quân xâm lưực Nhật ở Trung-quốc và hầu như toàn bộ 
quân ngụy. Do chúng ta kiên quyết kháng chièn và anh dũng 
phần đằu mà 200 triệu nhân dân ờ hậu phưomg lớn<5) mới không 
bị bọn xâm lược Nhật giày xéo và giềt hại, và vùng cư trú của 
200 triệu nhân dân đó mới không bị bọn xâm lưực Nhật chiêm 
đóng. Tường Giới-Thạch trốn trên núi Nga-mi, trước mặt 
hắn đã có người bảo vệ cho, đó là vùng giải phóng, đó là nh. 
dân và quân đội cùa vùng giải phóng. Chúng ta đã báo vệ 200 
triệu nhân dân ớ hậu phương lờn, đồng thời cùng dã báo vệ 
cho vị “ủy viên trưởng" đó, khiến cho hắn có thòi gian và có 
địa điểm đề khoanh tay ngồi nhìn, chầu chực thẳng lợi. Thời

là một nước nứa thuộc đìa, nửa phong kièn dưới sự chuyên chính 
cúa giai cấp đại địa chủ và đại tư sản như cù. Đàng cộng sản 
Trung-quốc đại diện cho lợi ích cúa giai cằp vô sàn và quAn chúng 
nhân dân, một mặt phải ra sức tranh thù hòa bình, phân đối nội 
chièn, mặt khác cán phải có sự chuần bị đảy đú đề chồng lại kè 
hoạch phản cách mạng nhầm gây nội chiỗn trên quy mô cả nước 
cúa Tường Giới-Thạch, áp dụng phương châm đúng đản, nghĩa là 
không nuôi ào tường đồi với chú nghĩa đè quồc và bọn phản động,
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gian: tám năm lẻ một tháng, địa điểm: vùng của 200 triệu nhân 
dân, những điểu kiện đó là do chúng ta tạo ra cho hắn. Không 
cổ chúng ta thì hẳn không thể ngồi yên mà nhìn được. Thế 
thì, “ùy viên trường” có cầm om chúng ta không? Hắn không 
cảm om! Con người đó xưa nay không hể biềt om nghĩa là 
gì. Tưồmg Giới-Thạch đã lên nắm chính quyền như thế nào? 
Hắn dựa vào cuộc chiến tranh Bắc phạt, dựa vào sự hợp tác 
Quốc—Cộng lần thứ nhất, dựa vào sự úng hộ cùa nhân dân khi 
họ còn chưa nhận rõ bộ mặt thật cùa hẳn. Lên nẳm chính quyền 
rối, chẳng những hắn không cảm om nhân dân, mà còn tát nhân 
dân một cái ngã chúi xuống, dìm nhân dân vào biến máu của 
10 năm nội chiến. Các đồng chí đều biết đoạn lịch sử đó. Trong 
cuộc chiến tranh chồng Nhật lần này, nhân dân Trung-quồc 
lại báo vệ cho hắn. Hiện nay chièn tranh chống Nhật đã tiúng 
lựí\ Nhật-bản đã sắp đầu hàng, hẳn tuyệt nhiên không ■ un 
om nhân dân, ttái lại, còn dò* lại những trang sử cũ năm 1027 
và muốn diễn lại y như trước. Tưòmg Giới-Thạcli nót rung 
Trung-quốc trước đây không có “nội chiến”, chỉ có “tiểu phi 
hắn muốn gọi là gì thì gọi, chung quy lại là hân vẫn muôn gày 
nội chiến chống lại nhân dân, muốn gièt hại nhân dân.

không sợ dọa dẫm, kiên quyèt bảo vệ thành quả đàu tranh cùa 
nhân dân, ra sức xây dựng một mrớc Trung-hoa mới theo chú 
nghĩa dân chú mời cùa quần chúng nhân dàn do giai cầp vồ sản 
lãnh đạo. Cuộc đấu tranh quyèt định tháng bại gìừa lui vận 
mệnh, hai tiến đô cúa Trung-quốc chính là nội dung cùa thời 
kỳ lịch sứ từ khi chiên tranh chống Nhật kèt thúc đèn khi thành 
lập nước Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, thời kỳ lịch sứ đó chính 
là thời kỳ chièn tranh giải phóng cúa nhân dân Trung-quồc, tức
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Khi cuộc nội chiến trên quy mô cA nước chưa bùng nổ 
thì không phải trong nhân dân và trong nhiều đống chí ĐAng 
ta đã nhân thức được rõ ràng vằn đề đó. Vì cuộc nội chiền 
đại quy mô chưa nổ ra, nội chiến còn chưa rộng khắp, chưa 
công khai, chưa dồn dập, nên có nhiều người cho răng “chưa 
chắc đâu!” còn có nhiều người thì sợ nội chiến. Sự, điểu đó 
có lý do cùa nó, vì trước kia đã đánh 10 năm, kháng chiến lại 
đánh 8 năm, đánh nữa thì thật không biết sẽ ra sao. Nảy ra 
tâm lý sợ là điều rất tự nhiên. Đối với âm mưu gây nội chiến 
cùa Tường Giới-Thạch, phương châm mà Đảng ta áp dụng 
đã rõ ràng và trước sau như một, đó là kiên quyết phản đồi nội 
chiến, không tán thành nội chiến, phải ngăn chặn nội chiền. 
Từ nay vể sau, chúng ta còn phải hết sức cố gắng và kiên nhẫn 
lãnh đạo nhân dân ngăn chặn nội chiến. Nhưng, phái tinh 
táo mà thấy rằng nguy cơ nội chiến đã cực kỳ nghiêm trọng, 
vì phương châm cùa Tường Giới-Thạch đã được khẳng định 
rồi. Phương châm cùa Tường Giới-Thạch là gây nội chiền. 
Phương châm cùa chúng ta, phương châm cùa nhân dân là 
không muốn nội chiến. Người không muốn nội chìèn dứ là 
Đảng cộng sản Trung-quốc và nhân dân Trung-quồc, tièc thay

thời kỳ chiên tranh cách mạng trong nước lấn thứ ba. Sau khi 
chièn ưanh chống Nhật kèt thúc, được đồ quồc Mỳ giúp đỡ, 
Tường Giới-Thạch nhiếu lần xé bò hiệp nghị hòa bình, gày ra cuộc 
nội chiền lớn phân cách mạng chưa từng có, hòng tiêu diệt lực 
lượng cùa nhăn dân. Nhờ sự lãnh đạo đúng đàn cùa Đâng cộng 
sản Trung-quốc, chi trải qua 4 năm đầu tranh, nhân dân Trung- 
quốc đã giành được thăng lợi vỉ đại trong phạm vi cA nước là chiền 
thắng Tường Giới-Thạch và xây nên nước Trung-hoa mời.
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lại không bao gồm Tường Giởi-Thạch và Qitổc dân đảng. Một 
bên không muốn đánh, một bên muồn đánh. Nều cả hai bên 
đều không muốn đánh thì không thề đánh nhau dược. Hiện 
nay chì có một bên không muốn đánh, và lực lượng cùa bên 
đó còn chưa đủ đề ngăn cản bên kia, cho nên nguy cơ nội chiến 
thật cực kỳ nghiêm trọng.

Tường Giới-Thạch vẫn kiên trì phương châm phán động 
là độc tài và nội chiến, Đảng ta đã kịp thời chi rõ điểu đó. Trước, 
trong và sau Đại hội đại biều lần thứ 7 cùa Đảng, chúng ta đã 
tiến hành khá đầy đù các mặt công tác, kêu gọi nhân dân chú ý 
đền nguy cơ nội chiên, làm cho nhân dân cả nước, dáng viên 
vả quân đội cùa chúng ta sớm có sự chuẩn bị vé mà únh thần. 
Điều đó rất là quan trọng, cỏ điều đó và không có d ư đó là sự 
khác nhau rất xa. Thòi kỳ năm 1927, Đáng ta là nứ đảng còn 
non trẻ, đã không có chuấn bị chút nào về tinh thần ước cuộc 
tập kích phản cách mạng bất ngờ cùa Tướng Giới-Thạch, đề 
đến nỗi những thành quả thắng lợi mà nhân dân dã giành được 
đều bị mất hèt, nhân dân phải chiu một tai họa lâu dài, nước 
Trung-hoa tươi sáng biến thành nước Trung-hoa đen tồi. 
Lẩn này thỉ đã khác rồi, Đáng ta đã có kinh nghiệm phong phú 
cùa ba lần cách mạng, về chính trị Đảng ta đã già giặn hơn trước 
kia rất nhiều. Trung ương Đàng đã nhiều lần nói rõ nguy cơ 
nội chiến, làm cho nhân dân cả nước, các đồng chí trong toàn 
Đảng và quân đội do Đáng ta lãnh đạo đều đã đứng trong tư 
thế sẵn sàng.

Đối với nhân dân, Tường Giới-Thạch đã đoạt từng chút 
quyển cướp từng mẩu lọi. Chúng ta thì sao? Phương châm 
của chúng ta là chống chọi quyèt liệt, giành từng tàc đất. Chúng
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ta làm theo biện pháp cùa Tường Giới-Thạch. Tường Giới- 
Thạch bao giờ cũng muồn ép buộc nhân dân tièp nhận chiến 
tranh, hẳn tay trái cầm dao, tay phải cũng cầm dao. Cứ theo 
biện pháp cùa hẳn, chúng ta cũng phải cầm lấy dao. Trải qua 
điều tra nghiên cứu mới tìm ra được biện pháp đó. Việc điểu 
tra nghiên cứu đỏ rất quan trọng. Thấy người ta cẩm cái gỉ 
trong tay, chúng ta phải điểu tra xem. Tay hắn cầm cái gì? 
Cầm dao. Dao dùng đề làm gì? Có thề giết người. Hắn cầm 
dao đề giết ai? Giết nhân dân. Điểu tra những việc đó rối, 
lại điều tra thêm: nhân dân Trung-quốc cũng có tay, cũng có 
thề cầm dao, không có dao thì cũng có thể rèn một con Trải 
qua điều tra nghiên cứu lâu dài, nhân dân Trung-quốc đã tìm 
ra chân lý đó. Bọn quân phiệt, địa chù, thân hào gian .. Vu 
đế quốc đều cầm dao trong tay và định giết người. Nh ;.i 
đã hiểu ra rồi, cũng theo thề mà làm. Có một số ngưòi trong 
chúng ta thường không chú ý đến việc điều tra nghiên < .1 < ’ 
Ví dụ Trần Độc-Tú, chính y không bièt rằng cấm dao có thể 
gièt người. Có ngưòi nói: đó là chân lý thông thường hàng 
ngày, lẽ nào một nhà lãnh đạo cùa Đảng cộng sAn lại có thề không 
biết? Điểu đó thật khó nói. Y không điều tra nghiên cứu 
cho nên không biết được điều đó, vì thề chúng ta đặt cho y cái 
tên là cơ hội chủ nghĩa. Không điểu tra nghiên cứu thì không 
có quyền phát biếu, chúng ta đã tước bỏ quyền phát biều cùa 
y. Chúng ta đã áp dụng biện pháp khác vời biện pháp cùa Trần 
Độc-Tú, để cho nhân dân bị áp bức và bị chém giềt cầm lầy 
dao, nêu ké nào còn định đến chém giết chúng ta nữa thì chúng 
ta cũng cứ theo cách cùa chúng mà làm. Trước đây không 
lâu, Quốc dân đảng đã điều 6 sư đoàn đèn đánh phân khu
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Quan-trung của chúng ta, 3 sư đoàn đâ đánh vAo và chiêm 
một vùng rộng 100 dặm, sâu 20 dặm. Cũng theo cách làm cùa 
chúng, ta đẵ tiêu diệt sạch gọn, triệt đẻ, toàn bộ quân đội của 
-Quốc dân đảng trên vùng rộng 100 dặm, sâu 20 dặm đó(6h Chúng 
ta chồng chọi quyết liệt, giành từng tấc đất, quyết không đề 
cho Quồc dân đảng dể dàng chiẽm đất cùa chúng ta, giết hại 
người cùa chúng ta. Đưcrng nhiên, nói giành từng tầc đất, 
không có nghĩa là làm như đường lối “tả” khuynh trước đây 
“không bồ một tấc đất nào cùa căn cứ địa”. Lần này chúng 
ta đã bò một vùng rộng 100 dặm, sâu 20 dặm. Bỏ cuối tháng 7, 
thì đầu tháng 8 lấy lại. Sau sự biến miển nam An-huy !ần tên 
tham mưu liên lạc cùa Quốc dân đàng đã hỏi hướng ;triển 
cùa chúng ta như thè nào. Tôi nói: Ngày nào anh cùng ò* Diên- 
an mà còn chưa rõ hay sao? “Hà chồng thì ta cũng chồng, Hà 
ngừng thì ta cũng ngừng”U). Lúc đó còn chưa nêu tên Tường 
Giới-Thạch ra, chi nêu Hà Ứng-Khâm. Còn hiện nay thì: 
“Tường chống thì ta cũng chống, Tường ngừng thì ta cùng 
ngừng.” Cứ theo biện pháp cùa hắn mà làm. Hiện nay Tường 
Giới-Thạch đang mài dao, cho nên chúng ta cũng phAi mài dao.

Quyền lọi mà nhân dân đã giành được, quyềt không the 
đế mầt đi một cách dễ dàng, phải chiến đấu đề bảo vệ nó. Chúng 
ta không muốn nội chiến. Nhưng nèu Tường Giới-Thạch 
nhất định ép buộc nhân dân Trung-quốc phẰi tiếp nhận nội 
chiến, thì để tự vệ, đề bảo vệ tính mệnh, tài sản, quyến lọi và 
hạnh phúc cùa nhân dân vùng giải phóng, chúng ta chỉ còn 
cách là cầm lấy vũ khí đánh lại hẳn. Cuộc nội chièn đó là do 
hẳn buộc chúng ta phải đánh. Nều chúng ta đánh không thắng 
thì cũng không trách trời oán đầt, mà chi trách mình không
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đánh thắng. Nhưng có kẻ nào muôn cướp đoạt hoặc lừa gạt 
một cách dễ dàng những quyền lợi mà nhân dân đã giành 
được, thì đó là điều không thề được. Năm ngoái có một nhà 
báo Mỹ hồi tôi: "Ai cho quyển các ông làm việc?” Tôi 
nói: "Nhân dân cho." Nếu không phải là nhân dân cho, 
thì còn ai cho nữa? Bọn Quồc dân đảng đang cấm quyền 
không cho. Bọn Quốc dân đảng không thừa nhận chúng ta. 
Theo quy định trong điều lệ cùa hội đồng quồc dân tham 
chính, chúng ta tham gia hội đồng quốc dân tham chính là với 
tư cách một "đoàn thề văn hóa"(8). Chúng ta nói, chúng ta 
không phải là một "đoàn thề văn hóa", chúng ta có quân đội. 
chúng ta là "đoàn thể võ hóa". Ngày 1 tháng 3 năm nay, TưCmg 
Giới-Thạch đã nói, Đảng cộng sản có giao quân đội thì mời 
có địa vị hợp pháp. Câu nói đó cùa Tưỏng Giới-Thạch 1 
nay vẫn có giá trị. Chúng ta không giao quân đội ra chc nè/, 
không có địa vị hợp pháp, chúng ta là những con người ‘bãt 
chấp đạo trời, phép nước". Trách nhiệm của chúng ta là phụ 
trách trước nhân dân. Mỗi lời nói, mồi hành động, mồi chính 
sách đểu phải thích hợp với lợi ích cùa nhân dân, nêu có sai lấm 
thì nhất định phải sứa chữa, như thề gọi là phụ trách trước 
nhân dân. Các đổng chí, nhân dân muôn dược giài phóng, 
nên đã trao quyển lực cho những người có thế thay mặt 
cho họ, có thể trung thành làm việc cho họ, đó là những người 
cộng sản chúng ta. Chúng ta đã thay mặt cho nhân dân, thì 
phải làm cho tốt, không được làm như Trần Độc-Tú. Đồi 
vói việc bọn phản cách mạng tấn công vào nhân dân, Trần Độc- 
Tú không áp dụng phương châm chống chọi quyết liệt, giành 
từng tấc đất, kết quả là chỉ trong vòng vài tháng hồi nãm 1927,
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khiến tất cả nhũng quyển lợi mà nhân dân đã giành được đéu 
mất sạch. Lần này chúng ta cần phải chú ý. Phương châm 
cùa chúng ta khác hẳn với phương châm cùa Trần Độc-Tú, 
bất kể mánh lới bịp bợm nào cũng không bịp nối chúng ta. 
Chúng ta phầi có bộ óc tỉnh táo và phương châm đúng đẳn, 
không đưực phạm sai lầm.

Thành quả thắng lợi cùa cuộc kháng chiến phải thuộc vế 
ai? Điều đó rất rõ ràng. Ví như một cây đào, trên cành dã 
sai quả, những quà đào đó là thành quả thắng lọi. Ai được 
hái những quả đào đó? Vậy phải hỏi ai đã vun trống < ãv đào, 
ai đã gánh nước tưới cây. Tường Giới-Thạch n» ' èn 
núi, không gánh một gánh nước tưỏi cây, nhưng I..■> với
tay thật dài ra đề hái đào. Hắn nói: Quyền sờ hữu quả
đào đó thuộc về Tường Giời-Thạch tao đây, tao là dp bù. 
chúng mày là nông nô, tao không cho chúng mày hái. Qu.1 báo 
chí, chúng ta đã bác lại hẳn<9). Chúng ta nói: Mày không 
gánh nước tưới cây, nên không có quyền hái dào. Nhân dân 
vùng giải phóng chúng tao ngày ngày tưởi cây, nên người cỏ 
quyển hái đào nhất phải là chúng tao. Các đồng chí, kháng chiên 
thẳng lợi là do nhân dân hy sinh đổ máu mới giành được, thẳng 
lọi cùa cuộc kháng chiến phải là thẳng lợi cùa nhân dân, thành 
quả cùa cuộc kháng chiến phải thuộc về nhân dân. Còn Tưỏng 
Giời-Thạch thì tiêu cực kháng chiến, tích cực chống Cộng, hắn là 
hòn đá vướng chân trong cuộc kháng chiền cùa nhân dân. Hiện 
nay hòn đá vướng chân đó lại đứng ra lũng đoạn những thành 
quà thắng lọi, muốn làm cho nước Trung-hoa sau kháng chiền 
thắng lợi vẫn trờ lại y nguyên như trước khảng chiến, không
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cho phép thay đối một chút gì. Như vậy là xảy ra đấu tranh. 
Các đồng chí, đó là một cuộc đầu tranh rất nghiêm trọng.

Thành quả thẳng lợi cùa cuộc kháng chiến phải thuộc vế 
nhân dân, đó là một vần đề; nhưng thành quà thắng lợi rút 
cục lọt vào tay ai, có thuộc về nhân dân hay không, đó lại là một 
vấn đề khác. Không nên cho rằng mọi thành quâ cùa thắng 
lọi đều chẳc chắn lọt vào tay nhân dân. Nhiều quả đào lớn 
như các thành phố lớn Thượng-hâi, Nam-kinh, Hàng-châu 
v.v. sẽ bị Tường Giới-Thạch cướp mất. Tường Giới-Thạch 
đang câu kết với đế quốc Mỹ, ò* những nơi đó lực lượng cùa 
chúng chiếm ưu thế, nhân dân cách mạng về cơ bAn chi cỏ thể 
chiếm đươc nông thôn. Nhiều quả đào khác, hai bên sẽ tí ! 
giành nhau. Phải giành cho kỳ được những thành ph vừa 
và nhỏ trên quãng đường sắt Đại-dổng—Bồ-châu ỏ' phía bì 
Thái-nguyên, trên quãng giữa đường sắt Bắc-bìíih- Tuy-va 
trên đường sắt Bắc-bình — Liêu-ninh, trên quãng đường : 
Bắc-bình — Vũ-hán ớ phía bắc Trịnh-châu, trên các dưó: 
sắt Chính-định—Thái-nguyên, Bạch-khuê—Tần-thành<iOỉ. Đúc 
châu — Thạch-gia-trang, Thiên-tân — Phố-khầu, Thanh-đảo— 
Tế-nam, và trên quãng đường sắt Lũng — Hải ỏ* phía đông 
Trịnh-châu; những quá đào vừa và nhỏ đó đều do nhân dân 
vùng giải phóng đổ máu, đổ mồ hôi vun tưới mới có được. 
Rốt cuộc những nơi đó có lọt vào tay nhân dân hay không, 
hiện nay chưa thể nói đưực. Hiện nay chỉ có thề nói hai chử: 
cố giành. Có vùng nào chắc chắn lọt vào tay nhân dân không? 
Có, những vùng nông thôn rộng lớn và nhiêu thành phố thuộc 
các tỉnh Hà-bắc, Sát-cáp-nhĩ, Nhiệt-hàC1phần lớn tỉnh Sơn- 
tây, tỉnh Sơn-đông, và miền bắc tỉnh Giang-tô, ờ những vùng
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đó, nông thôn và nông thôn nối liền thành một khôi, trên một 
trăm thành phố nối liến thành một khối, bảy tám mươi thành 
phố một khối, bốn năm mươi thành phố một khối, có ba, bồn, 
năm, sáu khối hoặc lớn hoặc nhò như vậy. Những thành phồ 
ấy là loại như thế nào? Là những thành phố hạng vừa và nhỏ. 
Đó là những nơi chẳc chăn giành được, sức mạnh của chúng 
ta có thề giành được một loạt thành quả thắng lợi đó. Trong 
lịch sử cách mạng Trung-quốc, đấy là lần đấu tiên giành được 
những thành quả như vậy. Trong lịch sử, chỉ sau khi (lánh tan 
cuộc “vây quét” lần thứ ba cùa địch vào nửa cuối năm 1931 thì 
Khu trung ương ờ Giang-tây nối liền lại mới có được 21 huyện 
lỵ(12\ nhưng chưa có thành phố hạng vừa. Hai mươi mốt 
thành phố nhò nối liền thành một khối, dân sồ lúc đông nhầt 
có 2 triệu 50 vạn người. Dựa vào những nơi đó, nhân dân 
Trung-quốc đã có thế phấn đấu trong một thời gian dài như 
vậy, giành được thắng lợi lớn như vậy, đánh tan được những 
cuộc “vây quét” lớn như vậy. về sau chúng ta bị thua, diều 
đó không thề trách Tường Giới-Thạch, mà phải trách chỉnh 
chúng ta đánh chưa tốt. Nèu lần này, mấy chục thành phồ lớn 
nhỏ nối liển thành một khối, có đưực ba, bốn, năm, sáu khối, 
thỉ nhân dân Trung-quốc sẽ có được ba, bốn, năm, sáu căn cứ 
địa cách mạng lớn hơn Khu trung ương ờ Giang-tây, như vậy, 
tình thè cách mạng Trung-quổc sẽ rất tốt.

Nhìn chung toàn bộ tình thè thì giai đoạn chiền tranh chống 
Nhật đã qua rồi, tình hình và nhiệm vụ mới là đầu tranh trong 
nước. Tưồmg Giới-Thạch nói là muồn “xây dựng dầt nước”, 
vậy thì từ nay về sau chính là cuộc đấu tranh để nhằm xây dựng 
một nước như thề nào. Xây dựng một nước dân chù mời
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cùa quẩn chúng nhân dân do giai cấp vô sản lãnh đạo, hay là 
xây dựng một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiền do giai cằp 
đại địa chù, đại tư sản chuyên chính? Đó sẽ là một cuộc đấu 
tranh rất phức tạp. Hiện nay cuộc đấu tranh này biểu hiện 
thành cuộc đấu tranh giữa việc Tường Giời-Thạch muốn cướp 
đoạt thành quả thẳng lọi cùa kháng chiến và việc chúng ta chống 
lại sự cướp đoạt cùa Tường Giới-Thạch. Thời kỳ này nều 
cỏ chù nghĩa cơ hội, thi sê không phải là cổ giành bảng được, 
mà là tự nguyện đem dâng cho Tường Giới-Thạch những 
thành quả mà nhân dân đáng được hưỏiig.

Cuộc nội chiến công khai và toàn diện cỏ bùng nồ ra k ' í 
Điều đó còn do những nhân tố trong nước và những nh.'.n r 
quốc tế quyết định. Những nhân tố trong nườc chủ ' . a là 
sức mạnh và trình độ giác ngộ của chúng ta. Có kh. nàn dc 
xu hướng chung cùa tình hình thề giái và trong nước cùng sự 
mong muốn cùa lòng người và qua sự phấn đằu của chúng ta 
mà hạn chế được cuộc nội chiến trong phạm vi cục bộ, hoặc 
làm trì hoãn được thời gian bùng nổ của cuộc nội chiền toàn 
diện hay không? Khả năng đó cũng có.

Tường Giới-Thạch muốn thẳng tay gây nội chiền cùng gặp 
nhiều khó khăn. Một là, vùng giải phóng có 100 triệu nhân 
dấn, 1 triệu quân đội, hơn 2 triệu dân quân. Hai là, nhân dân 
đã giác ngộ ờ vùng Quốc dân đảng thống trị cũng phản đồi nội 
chiến, đó là một sự kiểm chế dồi vởi Tường Giới-Thạch. Ba 
là, trong nội bộ Quốc dân đảng cũng có một sổ người không tán 
thành nội chiền. Tình hình hiện nay khác hẳn thời kỳ năm 
1927. Nhất là tình hình hiện nay của Đảng ta khác hắn thời 
kỳ năm 1927. Hồi đó, Đảng còn non trẻ, không có bộ óc tỉnh
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táo, không có kinh nghiêm đấu tranh vũ trang, không có phưong 
châm chống chọi quyèt liệt. Hiện nay trình độ giác ngộ của 
Đảng đã được nâng cao lên rất nhiều.

Ngoài vấn đề giác ngộ cùa chúng ta, tức là giác ngộ cùa 
đội tiên phong cùa giai cấp vô sản, còn có vấn để giác ngộ của 
quần chúng nhân dân. Khi nhân dân còn chưa giác ngộ thi 
việc đem dâng thành quả cách mạng cho người khác là điểu 
hoàn toàn có thể xảy ra. Trong lịch sử đã từng X’ ra những 
việc như vậy. Ngày nay, trình độ giác ngộ cùa nhân ' I. Trung- 
quốc cũng đã được nâng cao lên rất nhiều. Uy tín của Đảng 
ta trong nhân dân từ trước tới nay chưa có lúc r . > ao như 
bây giờ. Nhưng trong nhân dân, chủ yếu là troi! ì ân dân 
ử vùng Nhật chiếm đóng và vùng Quốc dân đảng thống trị, 
còn có khá nhiều người tin Tường Giới-Thạch, còn <\ ào tưóng 
dối vói Quổc dân đảng và Mỹ, Tường Giới-Thạch <.11.; đang 
ra sức gieo rắc ảo tường đó. Trong nhân dàn Trung-quốc 
còn có một số người chưa giác ngộ như vậy, điều đỏ nói lên 
rằng công tác tuyên truyền và công tác tồ chức của chúng ta 
làm còn rất chưa đầy đù. Việc giác ngộ nhân dân không phải 
dễ dàng, muốn xóa bỏ những tư tường sai lầm trong dầu óc 
nhân dân thì chúng ta phải làm thật nhiều công tác rầt thiềt 
thực. Đối vời những cái lạc hậu trong đầu ổc nhân dàn Trung- 
quốc, chúng ta phải quét sạch, như dùng chồi để quét nhà vậy. 
Xưa nay không bao giờ có chuyện không phâi quét mà bụi bặm 
tự nó bay sạch. Chúng ta phải làm công tác tuyên truyền giáo 
dục rộng rãi trong quần chúng nhân dân, làm cho nhân dân 
thấy rõ tình hình thực và hướng phát triển cùa Trung-quốc 
và có lòng tin tưỏng đầy đủ vào sức mạnh cùa mỉnh.
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Nhân dân phải do chúng ta tổ chức lại. Bọn phẲn 
động ờ Trung-quổc, phải do chúng ta tồ chức nhân dân đánh 
đổ chúng. Phàm những cái phản động, nếu anh không đánh 
thì nó không đổ. Điều đó cũng như quét nhà vậy, noi nào 
chưa quét tới, thì bụi bặm vẫn không tự bay đi. Phía nam 
biên khu Thiểm—Cam—Ninh có con sông Giới-tứ. Phía 
nam sông Giới-tử là Lạc-xuyên, phía bắc là huyện Phù. Phía 
nam và phía bẳc con sông là hai thế giới khác hẳn. Phía nam 
sông là vùng Quổc dân đảng, vì chúng ta chưa tỏi đó, nhân è Àn 
chưa được tổ chức lại, nên có rất nhiều cái bần thiu. Trong 
chúng ta có một sổ đồng chí cứ hay tin vào ảnh hưỗmg chính 
trị, cho rằng dựa vào ảnh hường là có thề giải quyết đưực vàn 
đề. Đó là điều mê tín. Năm 1936 chúng ta đóng ờ Bảo-an<ỉ3>. 
Ờ một noi cách Bảo-an bốn, năm mưoi dặm có một cái trang 
trại cùa tên địa chù cường hào. Hồi dó Trung ưong ĐAng 
đóng ờ Bảo-an, ảnh hưổng chính trị có thề nói là ràt lờn, vậy 
mà bọn phản cách mạng ờ cái trang trại đó vẫn ngoan co không 
chịu đầu hàng. Chúng ta quét ỏ* phía nam, quét ờ phía bắc, 
đều không ăn thua gì, về sau phải đưa chồi vào quét tận trong 
đó, nó mới kêu lên: “ồi ối! Tôi xin thôi.”<14) Sự việc trên 
đòi này đểu là như vậy. Chuông không gõ thì không kêu. Cái 
bàn không khiêng đi thì không rời chỗ cũ. Hồng quân Liên- 
xô không tiến vào Đông-bẳc thì Nhật không đầu hàng. Quân 
đội của chúng ta không đánh thì địch ngụy khồng nộp súng. 
Chổi quét đến noi rồi thì ảnh hường chính trị mới có thề phát 
huy đầy đù hiệu lực cùa nó. Cái chổi cùa chúng ta là Đảng 
cộng sần, là Bát lộ quân và Tân tứ quân. Trong tay đã cầm 
chồi thì phải nghiên cứu cách quét, không nên nằm yên trên
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giường mà mong rằng sẽ có một cơn gió to nào đó quét sạch hết 
bụì bặm. Những người mác-xít chúng ta là những người 
theo chủ nghĩa hiện thực cách mạng, quyết không nuôi âo tường. 
Ngày xưa Trung-quốc có câu: “Hửng sáng liền dậy, quét 
tước cửa nhà.”(15) Hửng sáng là lúc trời vừa sán.'. Người 
xưa bào chúng ta lúc trời vừa sáng là phải dậy quét rh.'. Điểu 
đó đã nhắc nhở chúng ta một nhiệm vụ. Có nghĩ như thè, 
làm như thế thi mới có ích, thì mới thầy việc phải làm. Đầt 
đai cùa Trung-quốc rất rộng, phải do chúng ta quét từng tầc, 
từng tấc một.

Phương châm cùa chúng ta phải đặt trên cơ sá nào ? PhAi đặt 
trên cơ sồ* sức mạnh cùa bản thân mình, đó gọi là tự lực cánh 
sinh. Chúng ta không lẻ loi, tất cả những nưó‘C và tầt cA nhàn 
dân chống chù nghĩa đế quốc ưên toàn thề giới đều là bè bạn 
cùa chúng ta. Nhưng, chúng ta nhấn mạnh tự lực cánh sinh, 
chúng ta có thề dựa vào những lực lượng do chúng ta tố chức 
nên để đánh bại tất cả bọn phản động trong và ngoài nước. 
Trái hẳn với chúng ta, Tường Giới-Thạch hoàn toàn nhò' vào 
sự giúp đỡ cùa đề quồc Mỹ, coi đế quốc Mỹ là chỗ dựa. Độc 
tài, nội chiến và bán nước, ba mặt đó là một khối thống nhất, 
là cơ sờ cùa phương châm của Tường Giới-Thạch từ trước 
tới nay. Đế quốc Mỹ muồn giúp Tường Giới-Thạch gây nội 
chiến, muồn biến Trung-quốc thành một nườc phụ thuộc vào 
Mỹ, phương châm đó cùa chúng cũng đã đưực đặt sẵn ra tù* 
lâu. Nhưng đè quốc Mỹ là bọn ngoài mạnh, trong rồng. Chúng 
ta phải có đầu óc tỉnh táo, tức là vừa không tin vào “lời đường 
mật” cùa bọn đế quốc, vừa không sợ sự dọa dẫm cùa bọn đế
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quốc. Đã từng có một người Mỹ nói với tôi: “Các ông phAi 
nghe lời cùa Hác-lây, cử mằy người vào làm quan trong chính 
phù Quốc dân đảng.”(16) Tôi nói: “Làm cái thứ quan bị trói 
tay, trói chân lại như vậy thì khó làm lẳm nên chúng tôi không 
làm. Muốn làm, thì phải cời trói tay chân ra, làm một cách tự 
do, điều đó có nghĩa là thành lập chính phủ liên hợp trẽn cơ 
sờ dân chù.” Người đó nói: “Không làm thì không tồt.” 
Tôi hỏi: “Tại sao lại không tốt?” Người đó nói: “Một là, 
người Mỹ sẽ chửi các ông; hai là, người Mỹ sẽ nâng đỡ Tường 
Giói-Thạch.” Tôi nói: “Các ông ăn bánh mì no và ngù đẫ} 
rồi lại muốn đi chửi người và nâng đỡ Tường Giới-Thạch, 
thì đó là việc cùa người Mỹ các ông, tôi không can thiệp vào. 
Hiện nay chúng tôi có cơm kê cộng vái súng trường, các ông tlú 
có bánh mì cộng với đại bác. Các ông thích nâng đỡ Tường 
Giới-Thạch thì cứ nâng đỡ, muốn nâng đỡ bao lâu thì tùy. 
Nhưng cần nhớ lấy một điều, Trung-quốc là cùa aì? Trung-quồc 
tuyệt nhiên không phải là cùa Tường Giới-Thạch, Trung-quốc 
là cùa nhân dân Trung-quốc. Sẽ có ngày mà các ông không 
thể tiếp tục nâng đỡ được nữa!” Các đồng chí, lời nói cùa 
người Mỹ đó là để dọa người. Bọn đế quồc vồn là giòi nghê 
dọa dẫm như vậy, ờ các thuộc địa có nhiều người cũng sự dọa 
dẫm. Bọn chúng tường răng tất cA mọi người ờ các thuộc địa 
đều sợ dọa dẫm, nhưng chúng không biềt rầng Trung-quốc lại 
có những người không sợ thứ đó. Trưác đây chúng ta đã 
công khai phê phán và vạch trần chính sách giúp Tướng chống 
Cộng cùa Mỹ, đó là việc cần thiết, từ nay về sau còn phAi tiếp 
tục vạch trần chính sách đó.



30 TUYỂN TẬP MAO TRẠCH-ĐÔNG

Liên-xô đã ra quân, Hồng quân đến giúp đỡ nhân dân Trung- 
quốc đánh đuổi bọn xâm lược, đó là việc xưa nay chưa từng 
cỏ trong lịch sử Trung-quổc. Thật không thể đánh giá hết 
được ảnh hường do việc đó đem lại. Các cơ quan tuyên truyển 
của Mỹ và cùa Tường Giới-Thạch định dùng hai quả bom 
nguyên tử đề xóa nhòa ảnh hường chính trị cùa Hổng quân<17). 
Nhưng không thề xóa được, đâu có dễ dàng như vậy. 
Bom nguyên tử có thể giải quyết được chiền tranh không? 
Không thể được. Bom nguyên tử không thể làm cho Nhật 
đầu hàng. Chi có bom nguyên tử mà không có cuộc đấu tranh 
cùa nhân dân thì bom nguyên tử cũng bằng không thôi. Nều 
bom nguyên tử cỏ thế giải quyết được chiến tranh thì tại sao 
còn phải mời Liên-xô ra quân? Tại sao ném hai quà bom nguyên 
tử rổi mà Nhật vẫn không đầu hàng, mà Liên-xô vừa ra quân 
thì Nhật đầu hàng ngay? Trong chúng ta có một số đồng chi 
cũng tin là bom nguyên tử ghê gớm lẳm, đó là điều rằt sai lầm. 
Các đồng chí đó nhận xét vấn đề còn chưa bằng một người quý 
tộc Anh. Có một huân tước Anh tên là Mồng-ba-ten. Ông ta 
nói: Nẽu cho răng bom nguyên tử cỏ thế giải quyềt được chiền 
tranh thi đó là một sai lầm lờn nhầt<18). Các đồng chí đó cùa 
chúng ta còn lạc hậu hơn Mông-ba-ten. Các đồng chí đỏ xem 
bom nguyên tử là thần kỳ lắm, họ chịu ảnh hường gì vậy? Chịu 
ảnh hường của giai cấp tư sân. Ảnh hường dó do đâu mà 
có? Do sự giáo dục cùa nhà trường tư sản, do các báo chí 
và các hãng tin cùa tư sản. Có hai thế giới quan, hai phương 
pháp luận: thê giới quan, phương pháp luận vô sản và thè giới 
quan, phương pháp luận tư sản. Các đồng chí đó thường xuyên
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nắm trong tay thế giới quan và phương pháp luận tư sản; còn 
thế giới quan và phương pháp luận vô sản thì họ thường quên 
mất. Thuyết duy vũ khí, quan điểm quân sự đơn thuần, tác 
phong quan liêu và xa rời quần chúng, tư tường cá nhân chù 
nghĩa v.v. trong hàng ngũ cùa chúng ta đểu là ảnh hường cùa 
tư sản. Đồi vởi những thứ đó cùa giai cấp tư sản trong hàng 
ngũ chúng ta, cũng phải luôn luôn quét sạch như quét bụi bặm 
vậy.

Việc Liên-xô tham chiến đã quyết định sự đầu hàng của 
Nhật, thòi cuộc Trung-quốc đã phát triển sang một thời kỳ mời. 
Giữa thời kỳ mới và thời kỳ chiền tranh chống Nhật cổ một 
giai đoạn quá độ. Cuộc đấu tranh trong giai đoạn quá độ chính 
là cuộc đấu tranh chống lại việc Tường Giới-Thợch cướp đo^t 
thành quả thẳng lọi cùa cuộc kháng chiến. Tưỏng Giới-Thạch 
rắp tấm gây nội chiến trên quy mô cả nước, phương châm cùa 
hẳn đã đưực định sẵn rồi, chúng ta phải có chuần bị đề đồi phó 
vời việc đó. Cuộc nội chiến có tính chất toàn quốc nồ ra bàt 
kỳ vào ngày nào, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Dù 
cho có sớm hơn, sáng ngày mai phải đánh ngay chẳng hạn, 
chúng ta cũng đã sẵn sàng. Đó là điều thứ nhất. Tình hình 
quổc tế và trong nước hiện nay có thế tạm thời hạn chề cuộc 
nội chiến trong phạm vi cục bộ, nội chiến cố thẻ tạm thòi chl 
là chiến tranh ờ một vài địa phương. Đó là điều thứ hai. Điều 
thứ nhất, chúng ta đã sẵn sàng; điều thứ hai, đã như thế từ 
lâu. Tóm lại là chúng ta phải chuần bị sẵn sàng. Có chuAn 
bị sẵn sàng thì mởi đối phó đưực với các tình thế phức tạp một 
cách thích đáng.
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CHÚ THÍCH

(1) Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Chính phủ Liên-xô tuyên chiến với Nhật. 
Ngày 10 tháng 8, Chính phú Mông-cổ tuyên chiên với Nhật. Hõng quân 
Liên-xô từ hai mặt: đường biến và đầt liến tièn vào Đồng-bảc Trung-quôc 
và Triếu-tiên, đã nhanh chóng đánh tan đạo quân Quan-đông cúa Nhật. 
Liên quân Liên-xô—Mông-cố vượt qua sa mạc Nội-mông, tièn vào Nhiệt- 
hà và Sát-cáp-nhĩ. Ngày 10 tháng 8, chính phú Nhật buộc phải ra thông 
điệp xin hàng, ngày 14 thì chinh thức tuyên bố đầu hàng không diếu kiện. 
Đạo quân Quan-đông là chú lực tinh nhuệ nhầt cùa lục quân Nhật, 1A đội 
quân tồng dự bị chiền lược cùa Nhật. Đè quốc Nhật đã từng mưu đõ 
dựa vào đạo quân đỏ và dựa vào vị tri chièn lược có lợi ờ Đông-bác Trung- 
quốc và Triếu-tiên để tiến hành chièn tranh lâu dải. Sự tham chiên cùa 
Liên-xô đã làm cho kè hoạch đó của đè quốc Nhật bị phá sản hoàn tcòn, 
chính phủ Nhật không thề không nhận thua và chịu đầu hàng.

(2) vé quá trình bọn phần động Quòc dân đảng dày lên ba lân cao tráo 
chống Cộng, xem bài Bình luận về hội nghị toàn thể lần thứ ỉ ỉ của trung ưo ng 
Quòc dãn đảng và hội nghị lẩn thứ 2 cùa hội đồng quồc dân tham chinh khóa 
3 trong tập III Tuyển tập này.

(3) <ếNúi” nói ờ đây là núi Nga-mi, thực tè là nói chung các vùng núi ờ 
Tây-nam và Tây-bẳc Trung-quốc. Sau khi Vù-hán bị quàn Nhật xâm 
chièm năm 1938, bản thân Tường Giới-Thạch và bộ đội chù lực do han 
chì huy đã trốn ờ những vùng núi dó, ngôi xem quân và dân vùng giải phóng 
đấu tranh gian khổ chống lại bọn xâm lược Nhật ờ vùng sau lưng địch.

(4) Trước thời chiên tranh chồng Nhật, các căn cứ địa cách mang do 
Đảng cộng sàn Trung-quốc lãnh đạo phần lớn được xây dựng ờ vùng núi. 
Hôi đó, trung tâm thông trị cúa Tường Giới-Thạch là các thành phò lớn 
ờ miền ven sông, ven biốn. Cho nên dõng chí Mao Trạch-Đông nói một 
bên ờ "trên núi", một bên ờ "bên mặt nước".

(5) Trong thời kỳ chièn tranh chồng Nhật, tiền tuyèn chồng Nhật là ờ 
các vùng Hoa-bắc, Hoa-đông, Hoa-trung và Hoa-nam, người ta thường
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gọi vùng Tây-nam và Tây-bÂc Trung-quốc, nơi Quốc dân đảng thòng trị 
và không bị quân xầm lưực Nhật chièm dỏng, là vùng “hậu phương lớn”.

(ó)Ngày 21 tháng 7 năm 1945, sư đoàn 59 tạm biên và sư đoàn ky binh 
thứ 2 thuộc quyển chỉ huy của tư lệnh chiền khu 1 cúa Quốc dân đảng là 
Hổ Tôn-Nam, đột nhiên tấn công vào núi Da-đài, huyện Thuán-hóa, phân 
khu Quan-trung thuộc biên khu Thiểm—Cam—Ninh. Ngày 23 lại đưa 
thêm sư đoàn dự bị thứ 3 vào cuộc tằn công. Ngày 27 thdng 7, quân ta 
chú động rút khôi núi Da-đài và 41 làng ờ phía tầy vùng này. Quân đội 
Quốc dân đàng tièp tục đánh vào Tuân-ầp, huyện Diệu v.v. Ngáv 8 tháng 
8, quân ta đánh ưâ lại quần Quốc dân đảng đền tần công, lầy lại vùr./ 
Da-đài.

(UTham mưu liên lạc cúa Quốc dân đảng là những người làm I 
liên lạc do chính phú Quốc dân đảng phái đền Diên-an trong thờ 
tranh chống Nhật. “Hà” là chi Hà Ứng-Khâm. Ngày 19 thán; 10 vá 
ngày 8 tháng 12 năm 1940, Tường Giới-Thạch đã dùng danh nghĩa của ' r? 
tham mưu trường quân đội Quốc dân dâng là Hà Ứng-Khâm vi pho tổĩig 
tham mưu trường là Bạch Sùng-Hy lần lượt gửi hai bưc điện vu khoII.’. một 
cách bừa bãi Bát lộ quân và Tân tứ quân đang kiên trì kháng chìồn ờ vùng 
sau lưng địch, ra lệnh bảt buộc lực lượng vũ trang nhân dân chòng Nhật ờ 
phía nam sông Hoàng-hà phải rút lên phía bic sông Hoàng-hà trong một 
thời gian quy định. Tièp theo đó, bọn phản động Quồc dân đảng lại gây 
ra “sự biẽn miến nam An-huy”, tập kích vào những dơn vị của Tân tứ quân 
đang chuyển lên miến bắc. Hõi đó, Đảng cộng sản Trung-quốc gọi Hà 
Ứng-Khâm là đại diện cúa bọn phàn động Quòc dân dâng gây ra cao trào 
chống Cộng, thực tè là chì Tường Giới-Thạch.

(8)“Hội đổng quốc dân tham chính” là một cơ quan cổ tính chầt tư vằn 
do chính phủ Quốc dân đảng lập ra sau khi chièn tranh chồng Nhật bât đáu. 
Các úy viên tham chính đều do chính phú Quồc dân đảng “tuyẻn lựa”, 
ữong đó đảng viên Quốc dân đảng chièm đại đa số, chỉ cỏ một sồ rầt ít đại 
biểu là của Đẳng cộng sàn Trung-quôc và các đảng phái khác. Nhưng 
chính phú Quốc dân đảng không thừa nhận địa vị bình đẳng hựp pháp của
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các đảng phái chồng Nhật, cũng không cho các đại biểu của các đảng phái 
đó lầy danh nghĩa đại biếu cho đảng phái mình để tham gia "hội đông 
quồc dân tham chính". Trong cái gọi là Điều lệ tồ chức hội đổng quồc dân 
tham chinh mà chính phủ Quốc dân đảng ban bố, có một điỗu quy định: 
"Nhùng người đã phục vụ trên ba năm trong các đoàn thè văn hổa hoặc 
đoàn thể kinh tề quan trọng, có tiêng tăm lớn, hoặc đã ra sức làm việc nước 
cỏ tiềng tăm lâu năm" sẽ được làm ủy viên tham chính của hội đông quồc 
dân tham chính. Hổi đó, Quổc dân đảng đã căn cứ vào điéu quy định đỏ 
mà "tuyển lựa" các ủy viên tham chính cùa Đảng cộng sản Trur.g-quồc.

<9>Chì bài bình luận cùa Tân Hoa xã Tưởng Giứi-Thạch đang gãy nội 
chiền, do đông chí Mao Trạch-Đông viềt, xem trang 37 trong tập này.

(lOlĐường sất "Bạch-khuê—Tằn-thành" chl con đường sầt h3i đó còn 
chưa làm xong từ Bạch-khuê ờ huyện Kỳ đèn Tàn-thành, thuộc nuẽn đồng 
nam tinh Sơn-tây.

U USát-cáp-nhỉ nguyên là một tinh, đã bãi bô năm 1952. Nhiệt-hà nguyên 
cũng là một tình, đã bãi bò năm 1955. Đầt đai thuộc hai tỉnh đỏ sát nhập 
vào tinh Hà-bắc, tinh Sơn-tây, tinh Liôu-ninh và khu tự trị Nộì-mông.

(12) Hai mươi mốt huyện lỵ nói ờ đây là Thụy-kim, Hội-xương, TẲm-ô, 
An-viễn, Tín-phong, Vu-đô, Hưng-quôc, Ninh-đô, QuAng-xương, Thạch- 
thành, Lê-xuyên thuộc tinh Giang-tây và Kièn-ninh, Thdi-ninh, Nỉnh-hóa, 
Thanh-lưu, Quy-hóa, Long-nham, Trường-thinh, Liên-thành, Thượng- 
hàng, Vĩnh-định thuộc tinh Phúc-kiền.

(13) Bảo-an là một huyện ờ miến tây bẲc tinh Thiềm-tây, tức là huyện 
Chí-đan hiện nay. Từ đáu tháng 7 năm 1936 đèn tháng 1 năm 1937, Trung 
ương Đảng cộng sản Trung-quốc đóng ờ Bảo-an. Về sau, dời đi Diên-an.

(14) Trang trại nói ờ đây là chi trại Đản-bát ờ tây nam huyện Bảo-an. 
Trại đỏ có hơn 200 hộ, địa hình rất hiểm trờ. Ở đây có tên địa chù cường 
hào kiêm tổng đoàn dân vệ là Tào Tuằn-Chương nẲm một lực lưựng vũ 
trang phản động hơn 100 người, chièm giừ trại đó từ lâu. Hông quân 
nhiều lần bao vây tần công nhưng chưa hạ được. Tháng 8 năm 1936, Hổng 
quân một mặt dùng lực lưựng vũ trang địa phương vây ưại, mặt khác tranh
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thù quần chúng cơ bẳn trong trại, làm tan rã quần địch trong trại. Tháng 
12 năm đó, tên phỉ Tào kéo một sồ ít quăn bò chạy, trại Đán-bát được 
giải phỏng.

(15) Xem Trị gia cách ngôn cùa Chu Bá-Lư cuối nhà Minh.
(16) "Người Mỹ” nói ờ đây là chi thưựng tá Ba-rét-tơ, tổ trường tổ quan 

sát cùa quân đội Mỹ ờ Diên-an. Tổ quan sát đó là của quân đội Mỹ tham 
chiên chống Nhật hôi đó, được phái tới Diên-an năm 1944 vón sự đông •» 
cùa Đảng cộng sản Trung-quồc. Hớc-lây là một trong những chính khách 
phân động thuộc đảng Cộng hòa Mỹ, tháng 9 nảm 1944 đền Trur
với tư cách là đại diện riêng của tổng thống Mỳ, và cuòi nảm đo V 
cúa Mỹ ờ Trung-quôc. Xem chú thích<3), bài Ngu công < : .
tập III Tuyển tập này.

(17) Ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ đã ném hai quA : e
xuồng thành phố Hi-rô-si-ma và thành phò Na-ga-da-ki cùa NỈI > Cơ 
quan tuyên truyến cúa Mỹ và cùa Quốc dân đảng liến, tuyên truyc Am ỉ 
vé việc đó, nói sờ di chính phù Nhật đầu hàng là vì sợ bom nguyên từ cùa 
Mỹ. Chúng muốn dùng luận điệu tuyên truyỗn đó đè ha thAp tic dụng 
quyèt định cùa việc Liên-xô tham chièn đã buộc Nhật phAi đáu hàng.

(18) Mông-ba-ten hổi đó giữ chức chi huy tồi cao của quân Đông minh 
ờ Đông-Nam Á. Ngày 9 tháng 8 năm 1945, trong một bài tuyên bồ, ông 
ta đã hoan nghênh việc Liên-xô tham chièn chồng Nhật, và nói: “Nèu 
cho rẳng bom nguyên từ cổ thố chầm dứt cuộc chièn tranh ờ Viên Đông 
thi đỏ là một sai lẩm lớn nhầt.”



TƯỚNG GIỚI-THẠCH ĐANG 
GÂY NỘI CHIỀN*

*Đây là bài bỉnh luận cùa Tân Hoa xã do đổng chí Mao Trạch- 
Đông viết.

(Ngày 13 thảng 8 nảm 1945)

Người phát ngồn của ban tuyên truyền trung ương Quốc 
dân đảng ra tuyên bố rằng mệnh lệnh ra hạn cho bọn dịch lìcụy 
phải đầu hàng do Tổng tư lệnh tập đoàn quân 18 Chu Đír <: 
bồ tại Tổng bộ Diên-an ngày 10 tháng 8 (0, là một “hành độr.g 
đường đột và phi pháp”. Lời bình luận đó thật hềt sức hoang 
đường. Theo ý kiền đó thì có thể giâi thích một cách lô’gích 
rằng vỉệc Tổng tư lệnh Chu Đức căn cứ vào Tuyên bố Pồt- 
sđam (2) và ý định đầu hàng cùa kê địch, hạ lệnh cho các bộ 
đội dưới quyển mình buộc bọn địch ngụy phAi đầu hòng lại 
là sai lầm, mà phải khuyên bọn địch ngụy cự tuyệt đầu hàng mời 
là đúng, mới được coi là hơp pháp. Thảo nào ngay từ khi kẻ 
địch còn chưa thật sự chịu đầu hàng, Tường Giái-Thạch, tên 
đầu sỏ phát-xít độc tài hại dân cùa Trung-quồc đã dám “ra 
lệnh” cho bộ đội chống Nhật ờ vùng giải phóng “phải đóng 
nguyên tại chỗ để chờ lệnh”, bó tay đế cho quân dịch dền đảnh. 
Thảo nào cũng chính tên đầu sổ phát-xít dó lại dám “ra lệnh”

37
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cho cái gọì là đạo quân bí mật (thực tè là bọn quân ngụy thực 
hiện việc “đi đường vòng đề cứu nước’* (3) và bọn đặc vụ thuộc 
hệ thồng Đởi Lạp <4> đồng lõa với địch ngụy) và quân ngụy “phụ 
trách duy tri trị an ờ địa phương”, mà không cho bộ đội chống 
Nhật ờ vùng giải phóng “tự tiện hành động” chồng bọn địch ngụy. 
Việc đảo lộn địch, ta như vậy, quà là những lời tự thú t ' 1 Tường 
Giới-thạch, nó đã phác họa lên một cách sinh động toàn bộ tâm 
địa xưa nay cùa hẳn là câu kết với bọn dịch ngụy và gạt mg
phần tử không ăn cánh với mình. Nhưng bộ dội nì đàn 
chổng Nhật ớ vùng giải phóng Trung-quốc quyềt k! rnic
phải mưu kè hiềm độc đó. Họ biết rằng: mệnh lợ. cùa 
Tổng tư lệnh Chu Đức chính là kiên quyết chấp hành điè ?An 
thứ hai cùa Tuyên bố Pốt-sđam: “Tiến hành cuộc chiên tranh 
chống Nhật cho đền khi chúng ngừng kháng cự mới thòi. Còn 
cái gọi là “mệnh lệnh” cùa Tường Giới-Thọch thi chính là đà 
vi phạm Tuyên bồ Pồt-sđam do bản thân hẳn đà ký vào. Chỉ 
cần lấy việc này ra so sánh thì cũng đù biết ai không “tôn trọng 
những điều quy định trong hiệp nghị chung cùa các nước đồng 
minh”.

Lời bình luận cùa người phát ngôn cùa ban tuyên truyền 
trung ương Quốc dân đảng và “mệnh lệnh” cùa Tường Giới- 
Thạch, từ đầu đến cuối đểu là nhằm gây nội chiến, mục đích cùa 
nó là nhân lúc trong và ngoài nước đều tập trung chú ý vào việc 
Nhật đầu hàng không điều kiện, kiếm cái cớ dề khi kháng chièn 
kết thúc thi chuyển ngay sang nội chiến. Thật ra bọn phản động 
Quốc dân đảng ngu xuần đền thảm hại. Chúng đà lấy việc Tống 
tư lệnh Chu Đức ra lệnh cho bọn dịch ngụy phải đầu hàng và 
nộp khí giới đế làm cá. Lẽ nào có thề coi đó là một cách viện
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cớ thông minh hay sao? Không, viện cờ như' vậy chi chứng 
tỏ bọn phản động Quồc dân đảng coi bọn địch ngụy còn thân 
thiết hơn là đồng bào, và coi đồng bào còn đáng căm ghét hơn 
là bọn địch ngụy. Sự kiện Thuần-hóa <5> rõ ràng là quân đội 
cùa Hồ Tôn-Nam tấn công vào biên khu Thiểm—Cam—Ninh 
đề gây nội chiền, thế mà bọn phản động Quốc dân đảng lại nói 
đó là “chiền dịch phao tin đồn nhảm” cùa Đảng cộng sAn Trung- 
quốc. Bọn phản động Quốc dân đảng đã chật vật lảm mới 
tìm ra được cái cớ sự kiện Thuần-hóa đó, nhưng lại bị dư luận 
trong và ngoài nước biết tỏng ngay, nên lại nói là Bát lộ quàn 
và Tân tứ quân không nên buộc địch ngụy nộp vù khí. Tám 
năm kháng chiến, Bát lộ quân và Tân tứ quân đã phải chịu đự’1.1 
biết bao nỗi khổ cực về những cuộc giáp công vây đánh của 
Tướng Giới-Thạch và của bọn Nhật, ngày nay cuộc kháng chiên 
sắp kết thúc, Tướng Giới-Thạch lại đang bảo ngấm bọn NhẠt 
(và cả quân ngụy thân yêu cùa hắn), đừng nộp vũ khí cho Bát 
lộ quân và Tân tứ quân, và nói là chỉ có thẻ nộp cho Tường 
Giới-Thạch tao đây thôi. Còn một câu Tường Giời‘Thạch 
không nói, đó là: đề cho tao cầm những vũ khí đỏ giẻt Đảng cộng 
sản, phá hoại nến hòa bình cùa Trung-quốc và thề giới. Không 
đúng sao? Báo bọn Nhật nộp vũ khí cho Tường Giới-Thạch, 
bảo quân ngụy “phụ trách duy trì trị an á địa phương”, những 
việc đó sẽ dẫn tới kết quá gì? Chì có một kềt quả là lằy việc 
Ninh—Du hợp nhất (6), Tường, ngụy hợp tác, thay thè cho 
“Trung—Nhật đề huề”, Nhật, ngụy hợp tác; lầy cải chống 
Cộng, kiến quồc cùa Tường Giới-Thạch thay thế cho cái chồng 
Cộng, kiến quốc cùa bọn Nhật và Ưông Tinh-Vệ. Điểu đó 
chẳng lẽ còn không phải là phản lại Tuyên bồ Pốt-sđam ư?
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Một khi cuộc kháng chiến kết thúc, nguy cơ nội chiến sẽ lập 
tức đe dọa nghiêm trọng nhân dân cả nước, điều đó chẳng lẽ 
còn nghi ngờ gì nữa hay sao? Hiện nay chúng tôi kêu gọi đổng 
bào cà nước và các nước đồng minh trên thế giới hãy nhầt trí 
đứng lên cùng với nhân dân vùng giải phóng, kiên quyết ngăn 
chặn cuộc nội chiến ờ Trung-quốc nguy hại đèn hòa bình thề 
giới.

Xét đến cùng thì ai là người cỏ quyển tiếp nh; sự đẩu 
hàng cùa Nhật ngụy? Trong điều kiện không được chí-.íh phù 
Quốc dân đảng tiếp tế một tí gì và thừa nhận, bộ đội chồn Nhật 
cùa vùng giải phóng Trung-quốc hoàn toàn dựa vào sự cồ gầng 
cùa bản thân mình và sự ùng hộ cùa nhân dân, đã một mình giải 
phóng một vùng đất đai rộng lớn cùa Tổ quốc vời hơn 100 triệu 
nhân dân, chống chọi vái 56 phần trăm quân địch xâm làn Trung- 
quồc và 95 phần trăm quân ngụy. Nèu không cỏ bộ đội chòng 
Nhật đó thì Trung-quồc quyết không thề có cục diện ngày nay! 
Thật ra, ờ Trung-quổc, chỉ có bộ đội chống Nhật cùa vùng giải 
phóng mời có quyền tièp nhận sự đầu hàng cùa quân địch ngụy. 
Còn Tường Giới-Thạch, chính sách cùa hắn là khoanh tay ngồi 
nhìn, chầu chực tháng lợi, hắn thật không có chút quyền gì tièp 
nhận sự đầu hàng cùa địch ngụy.

Chúng tôi tuyên bố trước đồng bào cả nước và nhân dân 
toàn thế giới rằng: bộ chl huy Trùng-khánh không thề dại diện 
cho nhân dân Trung-quốc, cho quân dội chồng Nhật chân chính 
cùa Trung-quốc; nhân dân Trung-quốc đòi hỏi; bộ đội chồng 
Nhật cùa vùng giải phỏng Trung-quốc dưới sự chl huy cùa 
Tổng tư lệnh Chu Đức, phải có quyển trực tièp cử đại biểu cùa 
mình tham gia tiếp nhận sự đầu hàng cùa Nhật và quản chẻ quân
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sự đồi với Nhật do bốn nước đồng minh lán phụ trách, đổng thòi, 
có quyển tham dự hội nghị hòa bình sau này. Nếu không làm 
như vậy, nhân dân Trung-quồc sẽ cho đó là điểu rầt khồng thỏa 
đáng.

CHÚ THÍCH

(HNgày 10 tháng 8 năm 1945, Tổng tư lệnh Tống bộ Diên-an Chu Đức 
đã ra mệnh lệnh về việc giặc Nhật đầu hàng cho tầt cả bộ đội vũ trang các 
khu giải phóng, toàn văn như sau: “Nhật đã tuyên bố đẳu hàng kh 'rv 
điếu kiện, các nước đông minh sẽ họp bàn về biện pháp tièp nhận đẨu ha-.i'.: 
trên cơ sờ bản Tuyên bố Pồt-sđam. Bời vậy, tôi ra lệnh cho tầt câ bộ <’ 
vũ ưang các khu giải phóng: 1. Tầt cả bộ đội vũ trang chòng NhẠt ' cac 
khu giải phóng đéu được quyền căn cứ vào những điếu khoÀn cùa bân Tu\ èn 
bố Pốt-sđam, gừi thông điệp cho quân đội địch và các cơ quan chi huy cùa 
chúng ờ các thành phố, thị trần và các đường giao thông quan trọng ờ gắn 
nơi minh đóng, hạn cho chúng trong một thời gian nhằt định phAi nộp toàn 
bộ vũ khí cho quân ta, sau khi nộp vũ khí rõi thl sẽ được quân ta bAo toàn 
tính mệnh theo điếu lệ đối xừ tử tế với tù binh. 2. Tầt cA bộ đội vũ trang 
chồng Nhật ờ các khu giải phóng cũng đều được quyển gứỉ thông điệp cho 
tất cả ngụy quân ngụy quyến ờ gán nơi mình đóng, hạn cho chúng trước 
khi giặc Nhật ký kèt đấu hàng, phải dẫn quân đội quay về với nhân dân, 
chờ lệnh cải biên hoặc giải tán, quả hạn đó thi phải nộp toàn bộ vũ khí. 3. 
Tất cà bộ đội vũ trang chống Nhật ờ cdc khu giài phóng, nèu gẠp bộ đội 
vũ trang của địch ngụy không chịu dầu hảng nộp vữ khí, thì phàỉ kiên quyềt 
tiêu diệt. 4. Đối với bất cứ thành phố, thị trần và đường giao thông quan 
trọng nào do địch ngụy chiêm, quân ta đẻu có toàn quyền cứ bộ đội đèn 
tièp thu, tièn vào chiếm linh, thi hành quân quản, duy trì trật tự và ủy nhiệm 
người chuyên trách quản lý mọi công việc hành chinh ớ nơi đó, nẽu xảy
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ra hành động phả hoại hoặc chông lại nào, thì đếu trị theo tội Hán gian.” 
Sau đỏ, ngày 11 thảng 8, Tồng bộ Diên-an lại liên tíèp ra thêm 6 mệnh lệnh, 
hạ lệnh cho bộ đội vũ trang ờ khu giải phóng Sơn-tây—Tuy-vi én do đông 
chí Hạ Long lãnh đạo, bộ đội vũ trang ớ khu giải phóng Sơn-tây—Sát- 
cáp-nhĩ—Hà-bắc do đông chí Nhièp Vinh-Trăn lãnh đạo, bộ đội vũ trang 
ờ khu giải phóng Hà-bắc—Nhiệt-hà—Liêu-ninh tièn quân vào Nội-mông 
và Đông-bẳc; ra lệnh cho bộ đội vũ trang khu giải phỏng Sơn-tây quét sạch 
quân Nhật ngụy ờ dọc đường sắt Đại-đõng—Bô-châu và lưu vực sông 
Phán; ra lệnh cho bộ đội vũ trang á các khu giải phóng tích cực tần c ‘ ng vào 
các đường giao thông quan trọng do địch chiềtn đóng, buộc quân NhẠt 
ngụy phài đầu hàng. Quân giải phóng ờ các khu giải phóng đã ki.’ quyèt 
chấp hành những mệnh lệnh đó và đã thu đưực thẳng lợi to lớn.

<2)Chỉ bản Tuyên bố thúc Nhật đắu hàng do ba nước Trung 1 . Anh,
Mỹ nêu ra ờ Hội nghị Pồt-sđam ngày 26 tháng 7 năm 1945. Nội dung chù 
yếu cùa bản Tuyên bố đó là: phải vĩnh viễn xóa bò chù nghĩa quẰn phiệt 
Nhật; phải hoàn toàn giải giáp quân đội Nhật; phAi phA dờ những công 
nghiệp quân sự cúa Nhật; phải xét xừ bọn tội phạm chièn tranh NhẬt; phải 
thi hành Tuyên bố Lơ Ke, nghĩa là Nhật phải trà lại nhưng đầt đai đà cướp 
đoạt trước kia như Triếu-tiên và những bộ phận lănh thồ cùa Trung-quòc 
là Mãn-châu, Đài-loan, quần đảo Bành-hõ; lănh thồ cùa Nhật chl giới hạn 
ờ Hông-siu, Hốc-khay-đô, Kìu-siu, Xi-cô-khu và các đào nhò khác; quàn 
đội các nước đổng minh chiếm đóng Nhật cho đền sau khi lập được chính 
phủ dân chù Nhật mới thôi. Ngày 8 tháng 8, sau khi Liên-xô tuyên chièn 
với Nhật, Liên-xô cũng ký vào bản Tuyên bồ đỏ.

(3)"Đi đường vòng đế cứu nưác” là một thủ đoạn bỉ ổi cùa bọn phàn 
động Quồc dân đảng nhằm đầu hàng Nhật và chồng Cộng trong thời kỳ 
chièn tranh chống Nhật. Bọn phản động Quốc dân đằng cho một bộ phận 

quân đội và quan chức cùa chủng đầu hàng giặc Nhật, biền thành quân 
ngụy, quan ngụy, và cùng với quân Nhật tằn công vùng giải phóng, gọi 
một cách xào quyệt là "đi đường vòng đề cứu nưởc”,
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(4) Đặc vụ thuộc hệ thông Đời Lạp là hệ thồng đặc vụ do tên ĐỚI Lạp, 
cục trường cục điều tra thống kê thuộc úy ban quân sự cúa Quốc dân đảng 
cầm đầu, đỏ là một trong những tổ chức đặc vụ khổng lổ cúa Quốc dân đAng.

(5) Sự kiện Thuần-hóa là sự kiện quân đội Quồc dân đAng xâm phạm 
Thuẳn-hóa, Tuân-ấp, huyện Diệu thuộc phân khu Quan-trung ờ biên khu 
Thiểm—Cam—Ninh vào hôi tháng 7 năm 1945. Xem chú thích*6', bải 
Thời cuộc sau khi chiền tranh chồng Nhật thẳng lợi vd phirưng chátn của thũng 
ta trong tập này.

(6) “Ninh” là chi ngụy quyển cùa tập đoàn Hán gian Ưông Tinh ò- 
Nam-kinh hõi đó, "Du" là chi chính quyền cùa Tưỏ-ng Giới-Thạch ờ l 'Ún. - 
khánh hôi đó. "Ninh—Du hựp nhằt" là một âm mưu chính tri cùa dC 
quốc Nhật và phái thân Nhật trong Quốc dân đảng hổi đó bày d it ra.



HAI Bửc ĐIỆN CỦA TỔNG TỤ*  LỆNH 
TẬP ĐOÀN QUÂN 18 GỨI

*Hai bức điện này là do đổng chí Mao Trạch-Đông thay mặt Tồng 
tư lệnh tập đoàn quân 18 thào ra. HỔI đó, nhân lúc bọn xâm 
lược Nhật tuyền bố đâu hàng nhưng chưa thực hiện việc đẳu 
hàng, chính phủ Tường Giới-Thạch được đồ quốc Mỳ viện 
trợ bằng vũ lực, đã lũng đoạn quyến tiềp nhận Nhật đáu hàng,

TƯỚNG GIỚI-THẠCH*

(Tháng 8 năm 1945)

I. ĐIỆN NGÀY 13 THÁNG 8

Qua đài phát thanh Trùng-khánh, chúng tôi nhậ I đư< 
hai tin cùa Thông tấn xã trung ương, một tin là mệnh lệnh < ia 
ông gửi cho chúng tôi, một tin là mệnh lệnh cùa ông gíri cho 
tướng sĩ các chiền khu. Trong mệnh lệnh gửi cho chúng tôi, 
ông nói: “Tất cả các bộ đội thuộc tập đoàn quân này phâi đỏng 
nguyên tại chỗ đề chờ lệnh.” Ngoài ra, còn có nhừng câu như 
không cho phép đi tước vũ khí cùa quân địch. Theo tin cùa 
Thông tấn xã trung ương ngày 11 từ Trùng-khánh phát đi, 
mệnh lệnh cùa ông gửi cho tưởng sĩ các chiền khu có nói như 
sau: “Hôm nay bộ chỉ huy tối cao gửi điện ra lệnh cho tướng

45
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sĩ các chiến khu hãy gấp rút cố gắng tác chiẽn, tích cực tiến quân 
theo kế hoạch quân sự và mệnh lệnh đã định, không chút lơ 
là.” Chúng tôi cho rằng hai mệnh lệnh đó mâu thuẫn với nhau. 
Theo mệnh lệnh trước thì “đóng nguyên tại chỗ để chờ lệnh”, 
không tấn công và không tác chiến nữa. Hiện nay bọn xâm 
lược Nhật vẫn chưa thực hiện việc đầu hàng, và từng giờ từng 
phút đang giêt người Trung-quốc, đang đánh nhau với quân 
đội Trung-quốc, đang đánh nhau vời quấn đội Liên-xô, Mỹ, 
Anh, và quân đội Liên-xô, Mỹ, Anh cũng đang từng gio từng 
phút đánh nhau với bọn xâm lược Nhật, tại sao ông lại bào c lúng 
tôi đừng đánh nữa? Theo mệnh lệnh sau, chúng tôi cho như 
thè là rất tốt. “Gấp rút tác chièn, tích cực tiến quân, không 
chút lơ là”, như thế mới đúng. Tiếc rằng ông chi ra nú;nh lệnh 
đó cho quân đội trực hệ cùa ông, chứ không gứi cho chung tôi, 
mà lại gửi cho chúng tồi một thứ mệnh lệnh khác hẰn. Ngày 
10 tháng 8, Chu Đức đã ra một mệnh lệnh cho tat cA bộ đội 
chống Nhật ờ các khu giải phóng Trung-quốc U), chính là với 
ý nghĩa “gấp rút tác chiến”. Còn một điềm nừa, báo họ trong

và viện cớ tiếp nhận đáu hàng đề điỂu động rầt nhiếu quàn tièn 
sát vùng giải phóng, tích cực chuàn bị cuộc nội chiồn phân cách 
mạng. Mục dích bức điện thứ nhầt cùa đông chi Mao Trạch- 
Đông là vạch trần bộ mặt phàn càch mạng của Tường Giới-Thjch, 
giáo dục cho nhân dân cả nước cảnh giác âm mưu gày nội chiên 
cùa hắn. Trong bức điện thứ hai, vạch trân thêm âm mưu chuẲn 
bị nội chièn cùa tập đoàn Tường Giới-Thạch và nêu ra 6 chù 
trương của Đảng cộng sản Trung-quốc vé việc ngùn chặn nội 
chièn. Cũng nhằm mục đích đó, đông chí Mao Trạch-Đông 
còn viết cho Tân Hoa xã hai bài bình luận là Tưởng Giái-Thạch
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khi “gàp rút tác chiền”, phải ra lệnh cho bọn xâm lược Nhật 
đầu hàng và tước hềt vũ khí cùa quân địch ngụy. Như vậy 
chẳng phải rầt tốt hay sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, đó 
là rất tốt; không còn nghi ngờ gì nữa, đó là phù hợp vời lợi ích 
cùa dân tộc Trung-hoa. Còn cái gọi là “đóng nguyên tại chỗ 
để chờ lệnh” thì thật không phù hợp với lợi ích của dân tộc. 
Chúng tôi cho rằng ông ra mệnh lệnh đó là sai, hcm nữa sai rằt 
nghiêm trọng, khiến chúng tôi không thề không tỏ cho ông bièt 
là chúng tôi kiên quyết cự tuyệt mệnh lệnh đó. Vì mệnh ỉ?nh 
đó cùa ông gửi cho chúng tôi chẳng những không công bằng mã 
còn trái với lợi ích dân tộc cùa dân tộc Trung-hoa, clù có lọi 
cho bọn xâm lược Nhật và bọn Hán gian phẲn bội Tổ quồc.

II. ĐIỆN NGÀY 16 THÁNG 8

Trong khi kẻ thù chung cùa chúng ta là chính phù Nhật 
đã tiếp nhận bản Tuyên bố Pồt-sđam, tuyên bồ dấu hàng nhưng 
chưa thực hiện việc đầu hàng, tồi thay mặt tầt câ lực lưựng vũ

đang gây nội chiền và Bình ĩuận về ỉờì tuyên bồ cùa người phát 
ngôn của Tường Giá i'Thạch trong tập này. Do Đảng cộng sân 
Trung-quốc giữ vững lập trường kiên định, dứt khoát, quyẻt 
không để cho thè hung hăng phàn động cùa Tưổng Giứì-Thạch 
đe dọa, nén đã làm cho vùng giải phóng và Quân giAi phỏng được 
mờ rộng nhanh chóng, và làm cho Tưỏng Giói-Thạch trước áp 
lực chính trị lớn mạnh trong và ngoài nước chòng nội chièn ờ 
Trung-quồc, không thề không thay đổi sách lược, giả bộ hòa 
bình, mời đông chí Mao Trạch-Đông đèn Trùng-khánh đàm 
phán hòa bình,
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trang chống Nhật và 260 triệu nhân dân ờ vùng giii phóng Trung- 
quốc và vùng địch chiếm cùa Trung-quốc, nêu ra với ông lòi 
tuyên bố và yêu cầu sau đây.

Giữa lúc chiền tranh chống Nhật sắp kết thúc thẳng lợi, 
tôi nhắc ông chú ý đến nhũng sự thật này trên chiến trường 
Trung-quốc hiện nay, tức là trong các vùng rộng lớn bị bọn 
địch ngụy xâm chièm và bị ông bò rơi, trái với ý muốn cùa ông, 
trải qua 8 năm gian khố chiền đấu, chúng tôi đã giành lại được 
gần 1 triệu ki-lô-mét vuông đất đai, giải phóng đưọ'c hơn 100 
triệu nhân dân, tồ chức được hơn 1 triệu bộ đội chính quy và 
hơn 2 triệu 20 vạn dân quân, đã xây dựng được 19 kk- /í Ai 
phóngf2) rộng lớn trong địa phận 19 tỉnh và khu là Liều- 
ninh, Nhiệt-hà, Sát-cáp-nhĩ, Tuy-viễn, Hà-bắc, Sơn-tây, Thiềni- 
tây, Cam-túc, Ninh-hạ, Hà-nam, Sơn-đông, Giang-tô, An-huy, 
Hổ-bẳc, Hố-nam, Giang-tây, Chièt-giang, Phúc-kiền, QuAng- 
đông; và trừ một số ít vùng ra, đã bao vây các thành phò, thị 
trấn, đường giao thông quan trọng và vùng ven biền cùa Trung- 
quốc do bọn địch ngụy xâm chiềm từ sự bièn ngày 7 tháng 7 
năm 1937 đèn nay. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức đưực các 
đội quân bí mật đông đảo trong vùng địch chièm cùa Trung- 
quốc (ỏ' đây có 160 triệu dân), đề đánh bọn địch ngụy. Trong 
tác chiến, cho đến nay chúng tôi vẫn đang chống chọi và bao vây 
69 phần trăm quân Nhật xâm lược Trung-quốc (không kể Đông- 
bắc) và 95 phẩn trăm quân ngụy. Còn chính phù và quân đội 
cùa ông thì lại trước sau vẫn theo phương châm khoanh tay ngồỉ 
nhìn, chầu chực thẳng lựi, bảo tổn thực lực, chuần bị nội chiền; 
chằng những không thừa nhận, không tiếp tề đối với vùng giải 
phóng và quân đội cùa chúng tôi, mà còn dùng một đội quân
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lớn gồm 94 vạn người bao vây và tấn công chúng tôi. Toàn 
thề quân và dân vùng giải phóng Trung-quồc tuy đã chịu đựng 
bao nồi khổ cực vì quân đội cùa địch ngụy và cùa ông hai mặt 
giáp công, nhưng ý chí kiên trì kháng chiến, đoàn kết và dân chù 
cùa họ không hề giảm sút chút nào. Nhân dân ờ vùng giAi phóng 
Trung-quốc và Đảng cộng sản Trung-quốc đã nhiều lẩn đề nghị 
ông và chính phù của ông triệu tập hội nghị các dâng phái, thành 
lập chính phù liên hợp dân chù được cả nước ùng hộ, đẻ chàm 
dứt sự tranh chấp nội bộ, động viên và thống nhất cảc lực lượng 
chống Nhật cùa nhân dân toàn Trung-quồc, lãnh đạo cuộc chiền 
tranh chống Nhật đi tới thẳng lợi, bảo đảm hòa bình sau chi'-, 
tranh, nhưng đểu bị ông và chính phù của ông cự tuyệt. Tàt 
cả những điều đó, chúng tôi rất không hài lòng.

Hiện nay nước địch sẳp sửa ký kềt đầu hàng rồi, thè mà 
ông và chính phù của ông vẫn làm ngơ trước ỷ kicn cùa chúng 
tôi, hơn nữa ngày 11 tháng 8 còn ra một mệnh lệnh cực kỳ vô 
lý cho tôi, lại ra lệnh cho quân đội cùa ông viện cớ tước vũ khí 
của đích, ồ ạt kéo tời uy hiếp vùng giAi phỏng, khièn nguy cơ 
nội chiền trờ nên nghiêm trọng chưa từng có. Trước tình hình 
đó, chúng tôi không thể không đề ra với ông và chính phủ của 
ông những yêu cầu sau đấy:

1. Trong lúc ông, chính phù cùa ông cùng bộ chì huy cùa 
ông tiềp nhận sự đầu hàng cùa Nhật ngụy và ký kềt mọi hiệp 
định, hiệp ước sau khi chúng đầu hàng, tôi yêu cầu ông hãy 
cùng bàn bạc vời chúng tôi trước đế có ý kièn nhằt trí. Vì ông 
và chính phù cùa ông đã làm cho nhân dân bất mãn, không thề 
đạì diện cho đông đảo nhân dân và mọi lực lượng vũ trang nhân 
dân chống Nhật ờ vùng giải phóng Trung-quốc, ớ vùng địch
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